
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – KHTN-ISP04 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 33 Từ ngày/From 30/03/2026 đến ngày/To 03/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Hồng Thanh Thiên Loan 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

30/03/2026 

1 SHCN   

2 English 
IELTS Foudation: Khan Grammar: 
Unit 3 Lesson 2 
IELTS 1:  Unit 8 Grammar Revision 

 

3 English 
IELTS Foudation: Khan Grammar: 
Unit 3 Lesson 2 
IELTS 1:  Unit 8 Grammar Revision 

 

4  Toán   

5 Toán   

6 Hóa học 
Bài 17. Tính chất vật lí và hoá học các 
đơn chất nhóm VIIA (tt)  

7 Hóa học Bài 17. Tính chất vật lí và hoá học các 
đơn chất nhóm VIIA (tt)  

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Giới thiệu môn bóng đá. 
- Phổ biến luật bóng đá. 
- Các bài tập cảm giác bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Giầy thể thao, bình nước cá 
nhân. 

9 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Giới thiệu môn bóng đá. 
- Phổ biến luật bóng đá. 
- Các bài tập cảm giác bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

 

Thứ Ba 
Tuesday 

31/03/2026 

1 Tin học - CN-KT Làm game mê cung  

2 Tin học - CN-KT Làm game mê cung  

3 English (Expat) 
IELTS Foudation: Unit 10 Science & 
Technology Overview  



  

 

 

IELTS 1: IELTS Sample Reading 6 & 
correction 

4  English (Expat) 

IELTS Foudation: Unit 10 Science & 
Technology Overview 
IELTS 1: IELTS Sample Reading 6 & 
correction 

 

5 Hóa học 
Bài 17. Tính chất vật lí và hoá học các 
đơn chất nhóm VIIA (tt)  

6 Ngữ Văn  Chuẩn bị: SGK, vở, đề 
cương, bút viết 

7 Sinh học 
"Bài 30. Ứng dụng của virus trong y 
học và thực tiễn" 

Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập  

8 Sinh học 
"Bài 30. Ứng dụng của virus trong y 
học và thực tiễn" 

Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập  

9 Sinh học 
"Bài 30. Ứng dụng của virus trong y 
học và thực tiễn" 

Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập  

Thứ Tư 
Wednesday 
01/04/2026 

1 Lịch sử 
Thực hành lịch sử: Giới thiệu một số 
nét văn hoá đặc 
 trưng Việt Nam (Tiết 1) 

SGK, bút viết, vở ghi. 

2 Vật lý   

3 GDĐP (STEAM PBL) Dự án SDGamelogy Mang theo TBĐT 

4  GDĐP (STEAM PBL) Dự án SDGamelogy Mang theo TBĐT 

5 Toán   

6 English (Expat) 

IELTS Foudation: Unit 10_Vocabulary 
& Speaking #1-6 p.114-116 
IELTS 1: Writing assignment 
correction 

 

7 English 

IELTS Foudation: Unit 10_Grammar & 
Vocabulary #10-14 p.117-118 
IELTS 1: IELTS Practice Test 
Speaking 

 

8 English 
IELTS Foudation: Unit 10_Grammar & 
Vocabulary #10-14 p.117-118 
IELTS 1: 

 

9 Hướng nghiệp Tư vấn chọn ngành nghề  

Thứ Năm 
Thursday 

02/04/2026 

1 Lịch sử 
"Thực hành lịch sử: Giới thiệu một số 
nét văn hoá đặc 
 trưng Việt Nam (Tiết 2)" 

SGK, bút viết, vở ghi. 

2 Vật lý   



  

 

 

 

3 Toán   

4  Toán   

5 Toán   

6 Ngữ Văn  Chuẩn bị: SGK, vở, đề 
cương, bút viết 

7 Ngữ Văn  Chuẩn bị: SGK, vở, đề 
cương, bút viết 

8 English (Expat) 

IELTS Foudation: Unit 10_Vocabulary 
& Speaking #1-6 p.114-116 (cont) 
IELTS 1: IELTS Practice Test 
Speaking (cont.) 

 

9 English (Expat) 
IELTS Foudation: Unit 10_Listening 
#7-9 p.116-117 
IELTS 1: IELTS Practice Test Writing 

 

Thứ Sáu 
Friday 

03/04/2026 

1 Vật lý   

2 Tự học/ Ôn tập   

3 English 

IELTS Foudation: Unit 10_Listening & 
Grammar #17-29 
IELTS 1: Khan Grammar: Unit 5 
Lesson 4 

 

4  English 

IELTS Foudation: Unit 10_Listening & 
Grammar #17-29 
IELTS 1: Khan Grammar: Unit 5 
Lesson 4 

 

5 English (Expat) 

IELTS Foudation: Unit 10_Listening 
#7-9 p.116-117 (cont) 
IELTS 1: IELTS Practice Test Writing 
(cont.) 

 

6 Đại sứ   

7 Đại sứ   

8 Ngữ Văn  
Chuẩn bị: Bút xanh, bút chì, 
thước kẻ, tẩy 

9 Ngữ Văn  Chuẩn bị: Bút xanh, bút chì, 
thước kẻ, tẩy  


